
 

Tên đơn vị: ...​
Chương: ... 

Mẫu biểu số 06 

  
DỰ TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC (NẾU CÓ) NỘP 

NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM... 
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán 

cấp I báo cáo cơ quan thuế, cơ quan tài chính cùng cấp)  
Đơn vị: Triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Thực hiện 
năm ...1 

Năm... 2 
Dự toán 
năm... 3 Dự toán Ước thực 

hiện 

A B 1 2 3 4 

I Lệ phí nộp NSNN     

1 Lệ phí .................     

2 Lệ phí .................     

II Phí nộp NSNN (1+2+3+...)     

1 Phí .....................     

 Xác định trên cơ sở:     

a Số thu phí     

b Số chi từ nguồn phí được để lại 
theo pháp luật quy định     

2 Phí ...................     

 Xác định trên cơ sở:     

a Số thu phí     

b Số chi từ nguồn phí được để lại 
theo pháp luật quy định     

3 .......................     

III Tổng nộp ngân sách nhà nước 
(I+II)     

  



Ghi chú:​
(1): Năm liền trước năm hiện hành​
(2): Năm hiện hành​
(3): Năm dự toán/kế hoạch 

......, ngày ... tháng... năm.....​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên, đóng dấu) 

 


